
STT Tên đơn vị Địa chỉ  Số lao 
động 

 Số tháng 
nợ 

 Số tiền nợ
(VNĐ) 

Mã đơn vị

1 Hợp tác xã Thành Công Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 447        10          6.555.090.233           09EI04067

2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 Tầng 2-4,Tòa nhà B, Dự án KĐT mới Kim Văn- Kim Lũ, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

229        8            3.533.620.790           03T900735

3 Công ty Cổ phần 407 Tầng 5 Số Nhà 19 Ngõ 1043 Đường Giải Phóng, P.Thịnh 
Liệt Q.Hoàng Mai Hà Nội

94          20          3.173.244.003           08QW03822

4 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Số 4A,4B,4C phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

111        9            2.088.596.977           09T90024I

5 Cty TNHH cơ khí và tự động hóa công nghiệp Số 4, lô 2, Khu CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 61          17          2.063.339.503           09TI0570I

6 Công ty CP Sông Đà 4 Tầng 3, toà nhà TM, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà 
Nội

52          16          1.792.458.655           15QO0115O

7 Công ty CP công nghệ phần mềm Mô phỏng 
họa đồ

Tầng 9, tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội

15          19          1.450.219.740           05TE4244E

8 Công ty CP Bê tông xây dựng A&P 73 Trung Kính - Trung Hòa - Gầu Giấy -Hà Nội 55          11          1.115.770.042           05TE05880

9 Công ty CP phát triển Trường Thành Tầng 2 Tòa nhà Cland 81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

68          13          1.114.386.997           09TI2259I

10 Công ty CP công nghệ mỏ và luyện kim Việt 
Nam

Số 562, đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà 
Nội

29          10          1.093.599.592           02TB0457B

11 Công ty CP Đầu tư & PT Đô thị Long Giang Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 23          11          808.567.186              07TG09124

12 Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Việt Số 30A, ngõ 52, Quan Nhân, Trung Hòa, Hà Nội 25          24          802.900.132              09TI5719I

13 Công ty CP ĐT XD phát triển Việt Tiệp Lô Đất Cc1 KĐT Tây Nam Kim Giang 1 Tân Triều Thanh 
Trì, Hà Nội 

74          8            795.644.891              14TN1082N

14 Công ty TNHH HHC Việt Nam Tầng 5M Tòa nhà Hei Tower số 1 Ngụy Như Kon Tum, 
P.Nhân Chính,Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

13          15          720.201.192              09TI3700I

15 Công ty Cổ phần Hancorp Tầng 6, toà nhà Tây Hà tower, đường Lê Văn Lương kéo dài, 
Ph.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

20          22          706.469.200              07TG0488G

16 Công ty TNHH Nhựa Anh Tú 627 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 19          22          700.049.955              01TA5961A

17 Công ty CP XD Đường Bộ 248-Cienco 1 số 24 ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 75          7            697.411.636              07QW01840

18 Công ty TNHH Med 247 Tầng 14 tòa nhà Kim khí Thăng long, số 1 Lương Yên, Bạch 
Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

32          9            634.024.824              07TG5442G

19 Công ty CP CN Xây dựng Hancorp 5 Tầng 9 tòa A3 số 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, 
HN

20          19          631.714.295              06TF3853F

20 Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
Tầng 4, toà nhà HPC Land mark 105, đường Tố Hữu, khu đô 
thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội

26          20          630.249.347              15TO2814O

21 Công ty TNHH Kyung Sun Việt Nam  Ngõ 109 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội 14          12          614.004.395              00YN06823

22 Công ty cổ phần JAMJA Tầng 5 số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7            19          613.672.069              06TF8807F

23 Công ty CP Bê tông Công Thanh Hà Nội Cảng Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14          24          612.578.358              31T778477

24 Công ty  trách nhiệm hữu hạn TAE YOUNG 
GARMENTS Thôn Nghĩa Lộ, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 87          6            609.501.526              16TP0065P

25 Công ty CP XNK và phân phối H&H 228 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp 
Hà Nội

28          9            607.624.928              07TG2270G

26 Công ty CP PT giáo dục Thiên thạch thảo Số nhà 10 - TT1A Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

10          19          534.997.694              05TE7338E

27 Công ty Cổ phần đầu tư DNC Tầng 5, Tòa nhà N01-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, P.Xuân Tảo, 
Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

16          22          534.131.642              01TA14948

28 Công tyTNHH In Thanh Bình Số nhà 432 -Đường K2-Phường Cầu Diễn -Quận Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

47          9            529.267.346              13TM15646

29 Công ty TNHH Cơ Nhiệt Lạnh Hà Nội - Hải 
Phòng

Tổ dân phố Long Đằng, phường Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, 
Hưng Yên

24          15          529.105.295              04TD2659D

30 Công ty CP Kính Kala Km15+300 đường Quốc Lộ 1A Cũ Liên Ninh Thanh Trì Hà 
Nội

41          9            525.802.562              14TN0500N

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỢ ĐỌNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 6 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG

(Số liệu tính đến ngày 31/01/2021 lấy tại ngày 05/02/2021 của phòng Quản lý thu)



31 Công ty CP ENCO INDUSTRY lô S1, tầng 10, tòa nHà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

47          6            490.891.632              04TD1006D

32 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng 
Long

Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông ,TP Hà 
Nội

50          8            477.177.819              15TO1529O

33 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Trường Thành Khu đất DV liền kề 64,65 KĐT mới Dương Nội, Hà Đông - 
Hà Nội

29          12          477.108.467              09TI18489

34 Công ty Cổ phần Nội thất Vĩnh An Số 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 15          17          475.652.578              05TE5713E

35 Công ty CP XD và ĐTTM Việt Hàn Tổ 21, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 5            15          472.111.911              13TM0075M

36 Công ty CP tập đoàn PUSCO Số 18 ngõ 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

25          7            463.903.733              07TG07168

37 Công ty TNHH TM & DL Greencanal Việt 
Nam Tầng 4, số 142 Đội Cấn, P.Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội 7            15          459.841.333              01TA0784Y

38 Công ty CP Tập đoàn Việt Hải Phát Số 16 ngõ Lan Bá, P. Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 9            21          435.298.361              06TF4972F

39 Công ty Cổ phần Cơ khí Môi trường ETM
Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, Ô 15 Lô B khu đô thị Đại Kim - 
Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

27          10          434.079.360              14TN22569

40 Công ty TNHH GDS Việt Nam Số 38 lô TT4 KST Foresa Villa, Xuân Phương, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

24          13          413.493.715              20TT0331T

41 Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Á Châu Á Châu Motors, Lô A2, KCN vừa và nhỏ, phường Phương 
Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

13          13          382.008.663              05TE8658E

42 Công ty CP Constrexim Số 9 Phòng 410, nhà CT6 khu ĐTM Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. 
Cầu Giấy, TP. Hà Nội

13          18          378.233.241              05TE17049

43 Công ty TNHH MTV in và nghiên cứu thị 
trường Việt Cường

62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội

10          18          301.186.898              05TE5163E

44 Công ty Cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng 
Smartlog - Chi nhánh Miền Bắc

LK2-23, Khu nhà ở và văn phòng làm việc, Cụm 9, Xã 
Duyên Thái, Thường Tín, TP Hà Nội

14          7            300.345.613              25T108271

45 Công ty CP TM Xây dựng Decovina Nhà số 6 ngõ 254 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 8            23          295.878.908              02TB0434B

46 Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ môi 
trường quốc tế

Tầng 8,tòa nhà SanNam, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,Cầu 
Giấy, Hà Nội

10          17          294.410.132              05TE4616E

47 Công ty TNHH Kiến Trúc và Nội Thất 
Black&White

Tầng 5,  Lô số 23, dãy TT4, HT Mon city, đường Hàm Nghi, 
Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

9            18          293.146.632              13TM4037M

48 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát 
triển Bắc Nam Việt

VT29, LK 15 Khu nhà ở đô Thị Xa La, P Phúc La, Q. Hà 
Đông, Hà Nội

19          6            281.081.306              15TO7317O

49 Công ty CP Dược phẩm Trang Minh Hà Nội 97 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 18          14          281.044.841              06TF2098F

50 Công ty TNHH cơ khí Việt Sinh Căn hộ 801, tòa nhà A - Ecocity Việt Hưng, Khu đô thị Việt 
Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

27          7            280.408.152              12TL22602

51 Công ty CP Phát triển Nhân lực Kỹ thuật cao 
và Du học Nhật Thành

Nhà A12, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Yên 
Thường, Gia Lâm, Hà Nội

15          13          279.378.170              11TK1621K

52 Công ty CP Thương mại và truyền thông 
Vinasing 

Tầng 19, tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, phường 
Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

5            13          278.168.122              06TF6046F

53 Lớp Mầm non Tư thục Việt Ý BT05TT1A Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

21          10          273.754.863              08NH0111H

54 Công ty CP  Sơn Valpasee Việt Nam Cụm công nghiệp Đồng Đế, Chương Mỹ, Hà Nội 7            23          250.561.052              04TD1632D

55 Công ty Cổ phần Cầu Bắc Nhà số 2, ngách 1, ngõ 312, Kim Giang, Q. Hoàng Mai, Hà 
Nội

29          7            250.410.326              08TH12145

56 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm 
Hà Nội-Kinh Bắc P905 CT1.2 KĐT Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 5            21          250.287.249              13TM0597M

57 Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông 
Newsun Media

Số 40 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận 
Cầu Giấy, TP Hà Nội

7            23          246.317.917              05TE7048E

58 Công ty cổ phần công nghệ điện PST Tầng 3 Tòa nhà Bảo Anh, 85 Trần Thái Tông, Phường Dịch 
Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

6            19          244.607.881              01TA0623Y

59 Công ty TNHH Một Thành viên Ứng dụng và 
PT Công nghệ - NEAD 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 14          9            244.570.995              02QW01056

60 Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh thiết bị 
công nghiệp  467 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 5            21          244.073.791              06TF7780F

61 Công ty CP ĐT & XNK Mỹ Sơn Số 62 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

14          6            227.441.325              09TI2437I

62 Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà 
Nội

F1001-T10- Tòa nhà Vườn Xuân, 71 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội

14          12          226.377.738              07TG09451

63 Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Khai 
thác Khoáng sản Thăng Long Số 36 ngõ 127 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 6            23          224.644.920              01TA5441A



64 Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hàn Việt Số 1135 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội.

15          11          223.560.237              09TI0646I

65 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quảng 
cáo Sao Mai Số 8, Ngõ 100 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 7            16          195.959.075              05TE4339E

66 Công ty TNHH MTV Thang Máy TAKI Số 4 ngách 229/48 đường Nguyễn văn Linh, tổ 6 Phúc Đồng, 
Long Biên, Hà Nội

6            15          195.931.969              04TD2241D

67 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại 
Bắc Bình

Tầng 6, Tòa nhà Newskyline, Lô CC2 KĐT mới Văn Quán -
Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

6            18          195.325.533              15TO4294O

68 Công ty cổ phần đầu tư hoa thiên phú Tầng 21 tòa Viwasee Tower - số 48 Tố Hữu - Trung Văn - 
Nam Từ Liêm - Hà Nội

8            15          193.835.196              14TN1868N

69 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thương 
mại Hà An Số 36A, ngõ 172, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5            14          193.562.057              31T719404

70 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hà Phú Số 299, tổ 49, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

6            19          183.581.047              05TE8265E

71 Công ty TNHH Quốc tế Bảo Khánh Xóm 4, Tiền Lệ, Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 5            21          183.426.195              20TT0436T

72 Công ty CP ICC Việt Hưng Tầng 2 tòa nhà Bắc Á, số 5 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, 
Đống Đa, Hà Nội

12          10          182.470.126              09TI4302I

73 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại  Max 
Thăng Long

Số 6 ngõ 68A Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

23          6            182.358.967              01TA6556A

74 Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục Nova Tầng 2, tòa A, 22 Thành Công, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội

7            14          162.781.010              15TO4076O

75 Công ty CP Công nghệ Vihitech Nhà A18 - Ngõ 109 - Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội 7            15          162.621.573              09TI1144I

76 Công ty CP Xây lắp Alpha P907 Số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 6            17          162.507.014              03TC1583C

77 Công ty Cổ phần Kho Kiến Việt Lô 4 KCN Vừa và nhỏ Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, Q. 
Hoàng Mai, Hà Nội

8            11          161.946.352              08TH4418H

78 Công ty TNHH Quốc tế Đoàn Phát Phòng 12A12 Chung cư CT36A Định Công, Ngõ 177 Định 
Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

10          10          161.907.192              09TI8521I

79 Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư thương mại 
Phương Linh

Số 182 đường Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà 
Đông, Hà Nội

8            13          161.901.944              22TV0493V

80 Công ty TNHH tổ chức hợp tác Giáo dục 
Quốc tế Hoàng Hà

Số 20, ngõ 68, Hoàng Công Chất, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 
Nội

5            17          146.548.522              31T700002

81 Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Thái Linh SN 29 ngách 63/33/49 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

8            13          146.529.469              13TM2014M

82 Công ty CP Bất động sản Thăng Long Số 110 Trần Phú, P Mộ Lao, Q Hà Đông, Hà Nội 17          6            146.125.174              01TA22528

83 Công ty TNHH TM Khánh Cường Bùi số 35 ngõ 5 đường Tân Triều, xã Tân Triều Thanh Trì, Hà 
Nội

8            12          146.018.438              14TN1610N

84 Công ty CP Đầu tư XNK Nam Anh Tầng 5, Tòa nhà 69 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 
Hà Nội

8            13          145.963.103              15TO2343O

85 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương 
mại Kim Thành Số nhà 58, ngõ 298 Tây Sơn, Tầng 3, Đống Đa, Hà Nội 8            11          145.697.244              06TF6335F

86 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ VNTIS 
Việt Nam Số 31-33, ngõ 6 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 7            9            145.527.058              08TH4771H

87 Công ty CP Phát triển Đại Khánh Số 6 ngách 12 ngõ 295 Định Công, P. Định Công Q. Hoàng 
Mai, Hà Nội

9            11          145.518.023              08TH3538H

88 Công ty Cổ phần Creativa Tầng 4, Tòa nhà Kim khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, 
Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8            10          145.146.020              08TH5865H

89 Công ty TNHH Sản Xuất Và DV TM Huy 
Dũng

Số 228 tổ 13 đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội

7            11          121.819.165              08TH7070H

90 Trường Trung cấp Y - Dược cộng đồng Hà 
Nội Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 15          6            121.729.848              11NK0052K

91 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ G&S A10CT1, Nguyễn Chánh, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

6            14          121.195.998              06TF4909F

92 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thủ đô Phòng L0211 KĐT HH2 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 6            13          121.193.382              03TC2612C

93 Cty TNHH Lữ hành và Dịch vụ Quốc tế Ánh 
Dương số 140 La Thành, P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội 13          6            121.040.017              04TD3393D

94 Công ty CP Thương mại Thái Thành p706, Tháp B tòa nhà newskyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà 
Nội

11          6            120.159.558              15TO0533O

95 Công ty TNHH ZINGA VIệt Nam Số 30 ngõ 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 7            12          119.902.375              04TD2993D

96 Công ty CP xây dựng 5 Châu Số 2B8, ngõ 8, tổ 6, đường Quang Trung, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông , TP Hà Nội

8            9            98.037.994                15TO2000O



97 Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Kiteland Tầng 8, số 81 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 5            9            97.845.944                05TE6134E

98 Công ty CP Xây dựng, Kỹ thuật và Thương 
mại Tín Phát

G3 - Vinhomegreenbay- phường mễ Trì - Quận Nam Từ 
Liêm- Hà Nội

9            6            96.853.890                08TH4057H

99 Công ty cổ phần thang máy An Thịnh Căn hộ 907 nhà C7 ngõ 6 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

12          6            96.759.903                19TS0359S

100 Công ty CP In An Tín Số 18, ngõ 259 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, 
Hà Nội

6            12          95.589.211                06TF4589F

101 Công ty CP Xúc tiến TM ĐT & Du lịch ANZ 71 Mai Hắc Đế 8            6            95.348.075                07TG22122

102 Công ty CP xây dựng  SUDICO Tầng 2, tòa nhà CT1 KĐT mới Mỹ Đình , Mễ Trì, phường 
Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

7            6            95.023.903                13TM1364M

103 Công ty CP Phát triển Nam Cường Số 31 B Ngõ 565 Lạc Long Quân , Tây Hồ, Hà Nội 9            6            94.354.266                06TF3797F

104 Công ty CP Thiết bị & Công nghệ ánh Dương Số 15A, ngõ 71 Hoàng Văn Thái ,Khương Mai,Thanh Xuân, 
Hà Nội

6            11          94.115.559                09TI2522I

105 Công ty CP xây dựng Thanh bình  Hà nội Tầng 5, P508 TN CT3-1 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

8            6            90.554.987                05TE0848E

106 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng VN 
(CIC)

P12A04 tầng 13, nhà 46 ngõ 230 Lạc Trung, Thanh Lương, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

5            11          90.405.857                07TG09225

107 Lớp mầm non tư thục Hoàng Quốc Việt Số 1B1 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, 
Hà Nội

10          6            89.919.178                05NE0021E

108 Công ty TNHH đầu tư và KD tổng hợp Tân 
Minh Đức Số 15 ngõ 41 Đường Tây Hồ, Quản An, Tây Hồ, Hà Nội 11          6            89.367.240                03TC2919C

109 Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát 
triển nha khoa Việt Nam Nhà số 1, Liền kề 3, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội 7            8            87.446.155                08TH8133H

110 Công ty TNHH Techcom Trường An Số 5B hẻm 10 ngách 37/27 Dịch Vọng, P Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, Hà Nội

5            8            86.908.708                05TE4876E

111 Công ty TNHH Công nghiệp Alpha Kinh Bắc LK1- Số 39, Khu ĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan 
Phượng, Hà Nội

5            20          86.757.306                31T789667

112 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 
Du lịch Quốc tế Xanh số 6 lô A Thành Công Ba Đình Hà Nội 10          7            85.740.974                01TA11510

113 Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và dịch vụ 
Thành Phát Khu đường 2 - Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 7            9            82.058.962                10TJ0789J

114 Công ty TNHH Bóng đèn MAXIS Số 52/69 Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai, Hà Nội 9            6            78.246.687                08TH4444H

115 Công ty TNHH Giải pháp chuyển đổi số Việt 
Nam

Số 116 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành Phố Hà Nội

6            6            77.900.432                06TF9010F

116 Công ty TNHH Một thành viên Du lịch và 
Thương mại Tiến Đạt

Số 66, Phố Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà 
Nội

8            6            74.973.728                04TD3832D

117 Cty TNHH HS F&B Việt Nam Số 4, Lô C, Khu phân lô Văn phòng Chính phủ, Vạn Phúc, 
Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

7            8            74.846.828                09TI3207I

118 Công ty TNHH INBUS Việt Nam Số 4, ngõ 262B Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân Trung - Thanh 
Xuân - Hà Nội

8            6            74.434.292                09TI6228I

119 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Minh Công Lô CC3, HUD, Vân Canh, Hoài Đức Hà Nội 7            8            74.399.605                13TM3957M

120 Công ty TNHH TM và phát triển giáo dục 
PHOENIX số 1- Thôn Minh Hòa 3- Minh Khai - Hoài Đức- Hà Nội 8            6            73.860.022                20TT1143T

121 Công ty CP Sản xuất Thương mại và Chuyển 
giao Công nghệ Hoàng Thương

Số 563, Tổ 49, Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội

8            6            73.567.158                08TH2174H

122 Trường Mầm non Hương Sen Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 8            6            73.535.868                13NM22542

123 Công ty CP Thương mại dịch vụ địa ốc QTC
Số 31, LK 6C, khu nhà liền kề cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát 
điều tra tội phạm ma túy (C17), Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Hà Nội

9            6            73.079.262                15TO5796O

124 Công ty TNHH TM & DV An Phúc Hương Số 8, ngõ 245 Khương Trung Mới, Khương Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

7            6            72.839.279                09TI2216I

125 Công ty CP Dịch vụ công nghệ Giáo dục Việt 
Nam

Tầng 4, tháp A , toà nhà Sky City Tower - 88 Láng Hạ- Đống 
Đa- Hà Nội

5            7            72.408.894                05TE5662E

126 Công ty CP Đầu tư Thương mại CHH Hà Nội 477 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 5            9            71.013.130                04TD1455D

127 Công ty CP Tư vấn Geopro Số 51B2 Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 5            10          70.855.065                31T786507

128 Công ty cổ phần HAYBIKE
Lô 02-03, Dãy C11, Khu TTBV 198 Bộ Công An, phố Đồng 
Bát, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

5            8            70.568.645                13TM6403M



129 Công tyTNHH máy văn phòng Hà Nội Số 27 LK14 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông 8            6            68.331.250                09TI4023I

130 Công ty CP Vật liệu hoàn thiện Hợp Thành A6 TT15 KĐT Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6            7            65.188.564                15TO1244O

131 Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại 
Gia Huy Số 8, tổ 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 6            6            65.074.257                15TO1512O

132 Công ty CP Đầu tư và XD PROTON Việt 
Nam

Số A5 Nơ 6 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai, 
Hà Nội

6            7            65.059.654                08TH4558H

133 Công ty CP TV Thiết kế Khảo sát và Đo đạc 
Việt Phát

Số 39 - L1-06 thôn Thượng, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà 
Nội

6            9            64.919.485                08TH2726H

134 Công ty CP Quảng cáo Thời Mới P.708 Tòa nhà JSC 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh 
Xuân, Hà Nội

6            7            64.902.182                06TF03094

135 Công ty TNHH Sự kiện & Truyền thông DL 
Việt

Phòng 1202 Tòa nhà Hoàng cầu Skyline , Số 36 Hoàng Cầu, 
Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

10          12          64.632.109                09TI4099I

136 Công ty cổ phần bảo tồn và phát triển Thêu 
Việt

Số 14-BT7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà 
Đông, Hà Nội

8            7            64.483.334                15TO5409O

137 Công ty cổ phần thiết kế nội thất Châu Âu Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 8            6            64.372.923                11TK1096K

138 Công ty TNHH ETCHING Đoàn Gia Lô E1, Khu Đô thị Hà Phong, Tiền Phong, Mê Linh, Vĩnh 
Phúc

6            7            63.866.125                11TK0568K

139 Công ty TNHH Quảng cáo APATECH số 36 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 5            12          63.849.183                06TF0127F

140 Công ty TNHH Lân Thủy Số 691 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP 
Hà Nội

5            8            63.788.829                15TO1525O

141 Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Việt Pan Phòng 405 Tòa nhà 17T3, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. 
Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

5            10          63.513.367                08TH6097H

142 Nhóm lớp mầm non tư thục Ngôi nhà Hoa Mặt 
Trời 

số 75 Ngõ 154 Ngọc Lâm- Phường Ngọc Lâm-Quận Long 
Biên- Hà Nội

6            8            63.507.669                04ND0114D

143 Công ty TNHH ĐT Phát triển Hoa Mặt Trời Số 8 ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội

6            8            63.030.652                09TI6322I

144 Công ty TNHH XD TM và  XNK Tổng hợp 
Hà Nội

SN 10 Ngõ 595/41 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

7            6            61.314.974                08TH3246H

145 Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương 
mại 299 Số 7, tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 5            8            61.287.256                11TK1525K

146 Công ty TNHH đo kiểm tra môi trường Minh 
Đức

Số 01,tổ dân phố 9, phường Phú La, quận Hà Đông ,TP Hà 
Nội

5            9            60.402.589                15TO3489O

147 Công ty cổ phần KANDA Việt Nhật Thôn Xâm Dương, Xã Ninh Sở, H.Thường Tín, TP.Hà Nội 5            8            60.381.700                09TI7086I

148 Công ty Cổ phần May Xuất nhập khẩu Bình 
Minh Thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội 5            8            60.252.059                12TL1195L

149 Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Nam Minh 
Phát Số 297 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 6            6            60.040.330                06TF7655F

150 Công ty TNHH Phần mềm Seo Việt Nam P801 Lô CC5A Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Thành phố Hà Nội

6            8            59.926.792                15TO6073O

2.964     56.961.673.820         TỔNG CỘNG
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